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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 1486/QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm 

thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 154/TTr- OCOP ngày 14/10/2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1) cho 26 sản phẩm của 21 chủ thể (là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh), trong đó:

- Đạt hạng 4 sao (((((): 5 sản phẩm.
- Đạt hạng 3 sao ((((): 21 sản phẩm.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sản phẩm đạt các hạng sao tại Điều 1 Quyết định này được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in trên bao bì sản phẩm theo quy định.
2. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 36 tháng  kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố, công khai sản phẩm được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này; hướng dẫn thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng trên bao bì sản phẩm được xếp hạng theo quy định; kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; thông báo, hướng dẫn việc đăng ký, đánh giá, phân hạng lại sản phẩm theo kế hoạch và chu trình OCOP.
4. Các sở, ban, ngành liên quan
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiểm tra hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ thể sản phẩm OCOP về việc sử dụng và in nhãn hiệu, thứ hạng trên bao bì sản phẩm OCOP được xếp hạng bảo đảm theo đúng quy định.
Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các chủ thể sản phẩm OCOP kết nối cung cầu thị trường đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm OCOP.
5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có sản phẩm được xếp hạng, cấp giấy chứng nhận theo Quyết định này có trách nhiệm  đảm bảo chất lượng và phát triển sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, hộ kinh doanh có sản phẩm được xếp hạng tại Điều 1 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3; (thực hiện)

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NLN (Toản).


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Văn Sơn



	DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN, XẾP HẠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP
 TỈNH TUYÊN QUANG ĐỢT 1 NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số:1486/QĐ - UBND ngày 26  tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh) 

	
	
	
	
	

	Số TT
	Tên sản phẩm/huyện, thành phố
	Chủ thể sản xuất
	Địa chỉ
	Xếp hạng

	 
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 

	I
	 Huyện Lâm Bình
	 
	 
	 

	1
	Chè Shan Khau Mút 
	Hợp tác xã Đồng Tiến
	Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình
	3 sao

	2
	Homestay Nặm Đíp
	Tổ hợp tác Dịch vụ Homestay
	 Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can
	3 sao

	3
	Homestay Nà Muông
	Tổ hợp tác Dịch vụ Homestay
	Thôn Nà Muông, xã Khuôn Hà
	3 sao

	II
	 Huyện Na Hang
	 
	 
	 

	1
	Chè Shan Tuyết Hồng Thái 1 tôm 1 lá 
	 Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái
	4 sao

	2
	Chè Shan Tuyết Hồng Thái 1 tôm 2 lá
	 Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái, huyện Na Hang
	Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái
	3 sao

	3
	Chè San tuyết Sinh Long Việt Dũng
	Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên Quang
	Tổ 9, thị trấn Na Hang
	3 sao

	4
	Rượu ngô Na Hang Trung Phong
	Công ty TNHH Trung Phong
	Tổ 2, thị trấn Na Hang
	3 sao

	5
	Bún khô Đà Vị
	Hợp tác xã nông nghiệp Đà Vị
	Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị
	3 sao

	III
	 Huyện Chiêm Hóa
	 
	 
	 

	1
	Cá kho Mạnh Mẽ
	 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mạnh
	Thôn Khuôn Hang, xã Hòa Phú
	3 sao

	2
	Chè Pà Thẻn xã Linh Phú
	 Hợp tác xã Chè Pà Thẻn Linh Phú
	Thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú
	3 sao

	3
	Rượu nếp cất 2 lần Ông Chấp
	Cơ sở sản xuất Đào Xuân Chấp
	Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc
	3 sao

	IV
	Huyện Hàm Yên 
	 
	 
	 

	1
	Cam sành Hàm Yên
	Công ty cổ phần Cam sành Hàm Yên
	Km 52, thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú
	4 sao

	2
	Bưởi diễn Đức Ninh
	Hợp tác xã Rau quả an toàn Đức Ninh
	Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh
	3 sao

	3
	Chè Tân Thái Dương 168
	Hợp tác xã Chè Tân Thái 168
	Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành
	3 sao

	V
	Huyện Sơn Dương 
	 
	 
	 

	1
	Chè xanh Trung Long
	Hợp tác xã Ngân Sơn Trung Long
	Thôn Trung Long, xã Trung Yên
	3 sao

	2
	Bột sắn dây Thục Sơn SD
	Hợp tác xã sản xuất tinh bột sắn dây thị trấn Sơn Dương
	Tổ dân phố Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương
	3 sao

	3
	Tinh bột nghệ cao cấp Tiến Phát
	Hộ Kinh doanh Đào Huy Tiến
	Thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến
	3 sao

	VI
	Huyện Yên Sơn 
	 
	 
	 

	1
	Chè xanh Ngọc Thúy
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng
	4 sao

	2
	Trà Ngọc Thúy
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng
	4 sao

	3
	Chè xanh Phú Lâm
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh
	Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng
	3 sao

	4
	Bưởi đường Xuân Vân
	Hợp tác xã nông lâm nghiệp Xuân Vân
	Thôn Chợ, xã Xuân Vân
	3 sao

	5
	Bưởi đường đặc sản Phúc Ninh
	Hợp tác xã nông lâm nghiệp Phúc Ninh
	Thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh
	3 sao

	VII
	TP Tuyên Quang 
	 
	 
	 

	1
	Hồng mọng Tràng Đà
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tràng Đà
	Xóm 5, xã Tràng Đà
	3 sao

	2
	Bưởi đào Thái Long
	Hợp tác xã cây ăn quả Quang Vinh
	Xóm Hòa Mục, xã Thái Long
	3 sao

	3
	Mật ong hương rừng
	Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang
	Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang
	4 sao

	4
	Mật ong hoa rừng
	Hợp tác xã chăn nuôi ong Phong Thổ xã An Khang
	Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang
	3 sao


